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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đề 9: từ 13/04 đến 19/04/2020)
**************

I. Đọc thầm bài sau:
Đối đáp với vua
1. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

2. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.

3. Câu bé bị dẫn tới trước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt nước lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau :

Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn :

Trời nắng chang chang người trói người
4. Vế đối vừa cứng cỏi, vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.

Theo QUỐC CHẤN
II. Dựa vào nội dung bài “Đối đáp với vua” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?
	A)
	Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây

	B)
	Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Huế

	C)
	Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hà Nội


2. Cao Bá Quát có mong muốn gì ?
	A)
	Cao Bá Quát có mong muốn được tắm dưới hồ.

	B)
	Cao Bá Quát có mong muốn được nhìn rõ mặt vua.

	C)
	Cao Bá Quát có mong muốn được đối đáp với vua.


3. Cao Bá Quát làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?
	A)
	Cậu cởi hết quần áo nhảy xuống hồ tắm.

	B)
	Khi bị quân lính bắt trói, cậu la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ để vua chú ý.

	C)
	Cả hai ý A và B.


4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ?
	A)
	Vì vua rất giỏi thơ văn.

	B)
	Vì vua thấy cậu xưng là học trò nên muốn thử tài.

	C)
	Vì vua rất quý mến cậu bé.


5. Chép lại đúng chính tả và sạch đẹp :
	Vế đối của nhà vua :
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Câu đối của Cao Bá Quát :
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6. Qua câu đối, em thấy Cao Bá Quát là người như thế nào?
	A)
	Gan dạ, dũng cảm.

	B)
	Lém lỉnh, cứng đầu

	C)
	Nhanh trí, thông minh.


7. Nội dung của bài đọc này là :

	A)
	Ca ngợi tài năng của Cao Bá Quát. Ông là người thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.

	B)
	Ca ngợi nhà vua giỏi văn thơ và khéo léo thử Cao Bá Quát để tìm người tài.

	C)
	Cả hai ý trên


Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp nội dung bài đọc :
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8. Chọn các từ in đậm trong đoạn văn sau rồi xếp vào nhóm thích hợp trong bảng:

         Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của Họa Mi chợt bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi. Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới.

	Từ chỉ hoạt động, trạng thái
	Từ chỉ đặc điểm

	…………………………………………..

…………………………………………..
	…………………………………………..

…………………………………………..


9. Một ngày nọ, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội).
Bộ phận in đậm trong câu trên trả lời cho câu hỏi nào?

	A)
	Ở đâu?

	B)
	Khi nào?

	C)
	Làm gì ?


10. Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp đoạn sau :
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11. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau : 

	A)
	Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.
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	B)
	Cao Bá Quát tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi.
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	C)
	Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. 
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	D)
	Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.
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12.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

	A)
	Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật.

	B)
	Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ họa sĩ nhà văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn.

	C)
	Họ đang lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.


* Đọc các bài sau :

a) Bài “Đối đáp với vua”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 49.

b) Bài “Tiếng đàn” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 55.

_____________________________________________________
ÔN TẬP TOÁN (Đề 9: từ 13/04 đến 19/04/2020)

1. Tìm và viết vào chỗ chấm số liền trước của mỗi số sau :
	4647 :…………………..
	9552 : …………………..
	1909 : …………………..

	2097 : …………………..
	6100 : …………………..
	99999 : …………………..


2. Tìm và viết vào chỗ chấm số liền sau của mỗi số sau :

	6290 :…………………..
	9482 : …………………..
	1600 : …………………..

	4399 : …………………..
	8000 : …………………..
	9999 : …………………..



3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình chữ nhật bên có chu vi là..................cm 
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Số bé là 8, số lớn là 48. Vậy số lớn gấp …….lần số bé.

b) Số bé là 5, số lớn là 45. Vậy số bé bằng 
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5. Ghi Đ là đúng,  S là sai vào ô trống trước mỗi câu trả lời dưới đây.
Viên gạch hoa hình vuông có chu vi là 160cm. Cạnh của viên gạch hoa hình vuông đó là :
	
	
	160 x 4 = 640 (cm )

	
	
	

	
	
	160 : 4 = 40 (cm)


6. Một đội công nhân đào kênh dẫn nước. Ngày đầu đào được 128m, ngày thứ hai đào được gấp đôi ngày đầu. Cả hai ngày đội công nhân đào được là: 
	A)
	384 m

	B)
	256 m

	C)
	192 m


7. Xem đồng hồ và viết vào chỗ trống dưới đây.

                   Đồng hồ bên chỉ :
	       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.   
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 của một giờ bằng bao nhiêu phút ?
	A)
	60 phút

	B)
	12 phút

	C)
	5 phút


9.  Đặt tính rồi tính. 
533 + 12

               801 + 169
        620 +84                      283 + 109
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


728 – 245

      555 – 95
 
         712 – 630                          954 – 45
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


246 x 4

               305 x 4
 
         82 x 5                                 25 x 7

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


432: 6                             938: 3
 
        910 : 7                              624 : 6

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Tính giá trị của biểu thức.
a) 48 + 42: 7                                                   b) 52 + 29 x 2
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Một cửa hàng có 180 kg gạo, đã bán 75 kg gạo. Số gạo còn lại chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Học thuộc lòng các bảng nhân. Viết lại 4 Bảng nhân 6; 7; 8; 9 vào bảng dưới đây:
	……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………
	……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………
	……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………
	……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………


[image: image4.png]



Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..





56 cm





24 cm
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